
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyên
môn

nhân 2
 Văn Ưu

tiên

1 Lê Trường Anh 4400 001099009446 Nam 16/9/1999 Sóc Sơn - Hà Nội Kinh KV3 16.00 2.50 0.00 18.50
2 Vũ Văn Chiến 4401 152196272 Nam 9/8/1998 Tiền Hải - Thái Bình Kinh KV2 NT 14.67 4.25 0.50 19.42
3 Nguyễn Minh Hiếu 4402 001200013269 Nam 27/2/2000 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 16.00 2.75 0.00 18.75
4 Phạm Trung Kiên 4403 001093013149 Nam 19/10/1993 Hà Đông - Hà Nội Kinh KV3 11.67 4.50 0.00 16.17
5 Nguyễn Xuân Long 4404 013696519 Nam 2/4/2000 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV3 14.33 5.75 0.00 20.08
6 Nguyễn Xuân Tuấn 4406 036200014607 Nam 24/8/2000 TP. Nam Định - Nam Định Kinh KV2 17.67 5.50 0.25 23.42

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Ngành / Chuyên ngành: Nhạc công kịch hát dân tộc
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